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CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ

I) Bài tập về phân loại từ đơn, từ ghép ( phân loại, tổng hợp), từ láy gồm các dạng sau:

Dạng 1: Cho sẵn từ rời, yêu cầu xếp loại


Ví dụ: Hãy xếp các từ: thật thà, bạn bè, hư hỏng, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn vào ba nhóm: từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy.

Dạng 2: Cho sẵn một đoạn, môt câu, yêu cầu tìm một hoặc một số kiểu từ theo cấu tạo có trong đoạn, câu đó.


Ví dụ: 

     Tìm các từ láy có trong ba câu sau: 

  Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.
Cách làm: Với những bài tập dạng này, trước khi vào phân loại từ theo cấu tạo, ta phải vạch được đúng ranh giới từ.

Dạng 3: Cho sẵn một tiếng, yêu cầu tìm từ có tiếng đó theo  những kiểu cấu tạo khác nhau.


Ví dụ:

 
- Tìm những tiếng có thể kết hợp với sáng để tạo thành từ ghép( tổng hợp, phân loại), từ láy.


 Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để có:

 
Các từ ghép                                         Các từ láy


mềm................                            
mềm................                            


khỏe...............                                       khỏe.................

          lạnh..................                                     lạnh...............

          vui.................
                              vui................

          xanh...............
                                      xanh.............
      - Tìm các từ sao cho có tiếng "mờ" sao cho tạo thành được nhiều kiểu cấu tạo nhất. 
      * Để làm được dạng bài tập này, ta phải nắm được bảng phân loại từ theo kiểu cấu tạo như sau:

Từ đơn (1)

Từ ghép
 phân loại  (2)

                        tổng hợp  ( 3 )

Từ láy               phụ âm đầu (4 )

                        vần  ( 5 )

                         phụ âm đầu và vần ( 6 )

                          tiếng   ( 7 )

Từ láy          láy ba  ( 8 )

                     láy tư ( 9 )

Từ đó ta tìm đượccác từ: (1) mờ, (2) mờ sáng, mờ mắt, (3) phai mờ, mờ nhạt, (4) mờ mịt,  (5) lờ mờ, (7) mờ mờ, (8) lờ tờ mờ, (9) mập mà mập mờ.
II. Bài tập:

Bài 1: Cho các từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn, đánh đập, mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mơ màng, mơ mộng, hư hỏng, thật thà, bạn bè, san sẻ, bạn đọc, vắng lặng.
      Hãy xếp các từ trên vào ba nhóm: Từ ghép phân loại; Từ ghép tổng hợp; Từ láy.
Bài 2( Bài 1 đề 26- tr 85- 35 đề TH ): 

 Đáp án: 

	TGPL
	TGTH
	TL

	bầu trời, giật mình, nhắm nghiền
	kêu khóc, cảnh vật, thảm thương, ruộng đất, nứt nẻ, khô cằn
	lơ lửng, thăm thẳm, la liệt


Bài 3 (bài 1- đề 31- tr 100- 35 đề TH ):
Đáp án: 

	TGPL
	TGTH
	TL

	hơi ấm, làn hương, bàn tay, làn da, mùa đông
	lan tỏa, dấu tích, khô cằn, giá lạnh
	nồng nàn, ngọt ngào, mơn man, mềm mại, vuốt ve.


Bài 4:
a) Bên ruộng lúa xanh non 




Đàn cò trắng
Những chị lúa phất phơ bím tóc 



Khiêng nắng

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học 

Qua sông.               







(Trần Đăng Khoa)
b) Chú chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng

 Tìm các từ láy, từ ghép có trong khổ thơ và đoạn văn trên.

Đáp án:

	TG
	TL

	a) ruộng lúa, xanh non, chị lúa, bím tóc, cậu tre, dần cò
b) chú chuồn chuốn nước, vọt lên, cái bóng, nhỏ xíu, mặt hồ, mặt hồ
	phất phơ, thì thầm
mênh mông


Bài 5: Tạo các từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy ( nếu có) từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, vui, làng, ăn, trắng, đỏ
Đáp án: 

	Tiếng
	TGPL
	TGTH
	TL

	 nhỏ

sáng

vui

làng
ăn

trắng

đỏ
	- nhỏ xíu, nhỏ tí, nhỏ tẹo

- sáng trưng, sáng rực, sáng chói, sáng quắc

- vui lòng, vui mắt, vui chân, vui tay
- làng nghề, làng chài

- ăn ảnh, ăn ý, ăn cơm

- trắng tinh, trắng xóa, trắng muốt, trắng phau

- đỏ tía, đỏ rực, đỏ chói, đỏ ối, đỏ gay


	- nhỏ bé, nhỏ nhẹ, nhỏ con, nhỏ xinh
- sáng trong, sáng tươi, sáng trắng

- vui mừng,vui sướng, vui buồn
- làng mạc, làng xóm, làng quê

- ăn uống, ăn ở, ăn mặc

- trắng hồng, trắng trong, trắng sáng

- đỏ tươi, đỏ hồng


	- nhỏ nhắn, nhỏ nhẻ, nhỏ nhoi, nhỏ nhen,
- sáng sủa, sang sáng

- vui vẻ, vui vui
- trăng trắng, trắng trẻo

- đo đỏ, đỏ đắn


Bài 6: Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng:
a) quần, áo, khăn, mũ

b) gian, ác, hiểm, độc

c) yêu, thương, quý, mến, kính
Bài 7: Tìm 5 từ ghép có tiếng anh,5 từ ghép có tiếng hùng theo nghĩa của từng tiếng trong từ anh hùng.

Đáp án: 

- 5 từ ghép có tiếng anh: anh dũng, anh hào, anh minh, anh tài, tinh anh

- 5 từ ghép có tiếng hùng: hùng cường, hùng khí, hùng tráng, hùng vĩ, oai hùng
Bài 8: Hãy tìm :
a) 5 từ ghép tổng hợp thuộc loại danh từ, VD: quần áo,...

b) 5 từ ghép tổng hợp thuộc loại động từ, VD: ăn uống,...

c) 5 từ ghép tổng hợp thuộc loại tính từ, VD: tốt xấu,...

Đáp án: a) giày dép, bàn ghế, trường lớp, ngày đêm, hoa quả

             b) đi đứng, học hỏi, múa hát, học tập, học hành

             c) nhỏ bé, cao lớn, tươi tốt, xinh đẹp, xanh xám

.Bài 9: Tại sao có thể nói: một con thuyền, một quyển sách mà không thể nói một con thuyển bè, một quyển sách vở?
Đáp án: 

a) thuyền: từ đơn, chỉ một sự vật cụ thể dùng làm phương tiện giao thông trên mặt nước. Vì là từ chỉ một sự vật cụ thể nên nó có thể đứng sau các từ chỉ số lượng: một, hai, ba.....Do đó có thể nói một con thuyền.

- thuyển bè: từ ghép có nghĩa tổng hợp, không chỉ một sự vật cụ thể, mà chỉ chung các loại thuyền. Vì không chỉ một sự vật cụ thể, nên nó thường không đứng sau các từ chỉ số lượng. Do đó, không thể nói một con thuyền bè.
Bài 10: 

a) Tìm những tiếng có thể ghép với tiếng lễ để tạo thành từ ghép.

b) Tìm năm từ có nghĩa là khó khăn, nguy hiểm có tiếng gian
c) Tìm năm tính từ có tiếng đẹp trong đó có một từ đơn, hai từ láy, một từ ghép tổng hợp và một từ ghép phân loại.
Đáp án: 

a) lễ phép, lễ nghĩa, lễ độ, lễ giáo, lễ phục, lễ vật, lễ nghi, lễ hội, lễ đài, lễ vật, lễ tang

b) gian khổ, gian lao, gian nan, gian hiểm

c) Từ đơn; đẹp

     Từ láy: đẹp đẽ, đèm đẹp

     TGTH: đẹp xinh, xinh đẹp, tươi đẹp, đẹp tươi

     TGPL: đẹp mắt 

Bài 11: Tìm các từ ghép có tiếng cảm ( nghĩa là làm cho rung động trong lòng khi tiếp xúc với sự việc gì) theo yêu cầu sau:

a) 4 từ ghép có tiếng cảm đứng trước( VD: cảm xúc).
b) 4 từ ghép có tiếng cảm đứng sau( VD: tình cảm).

Gợi ý: a) cảm tình, cảm phục, cảm mến, cảm tưởng, cảm nghĩ

           b) diễn cảm, biểu cảm, linh cảm, vô cảm, phản cảm, mặc cảm

Bài 12: a)Hãy đặt một câu có từ may máy là từ ghép, một câu có từ may máy là từ láy.

          b) Hãy đặt câu có từ bàn tính là từ ghép tổng hợp, một câu có từ bàn tính là từ ghép phân loại.

Gợi ý: 
- may máy ( từ ghép): may bằng máy

   Đặt câu: Chiếc áo này may máy.

- may máy ( từ láy): tự nhiên hơi thấy rung động nhẹ ( thường nói về mắt, may máy mắt)

   Đặt câu: Tự nhiên em thấy may máy mắt.

Bài 13: Tìm từ có tiếng mới sao cho tạo thành nhiều kiểu cấu tạo từ nhất.

Đáp án: Từ đơn: mới
              TGPL: mới tinh, mới cứng, mới toanh
               TGTH: mới lạ
               Từ láy âm: mới mẻ

               Từ láy cả âm và vần: mơi mới

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI
I) Bài tập về từ loại gồm các dạng sau:

Dạng 1: Cho từ rời, yêu cầu xác định từ loại, tiểu loại.
VD: Yêu cầu xác định từ loại của các từ như: cân, hay, kén, bò, sơn...


Để giải những bài tập dạng này, ta cần nghĩ ra tất cả các hoàn cảnh có thể, thử đặt câu với những từ đã cho để không bỏ sót các khả năng mang các từ loại khác nhau của từ được xét.

 Trong VD trên: 

 - cân có thể là:

             + Danh từ: Tôi mới mua một cái cân.

             + Động từ: Bác cân hộ tôi với!

             + Tính từ: Bức tranh đặt rất cân.

- hay có thể là: 
              + Động từ: Có học mới hay, có cày mới biết.
            
              + Tính từ: Hoa hát rất hay.
- kén có thể là:

             + Danh từ: Những kén tằm vàng óng.

             + Động từ: Công chúa đang kén chồng.

             + Tính từ: Bé Hồng rất kén ăn.

- bò có thể là:
             + Danh từ: Con bò đang ăn cỏ.

             + Động từ: Em bé đang học bò.

- sơn có thể là:

             + Danh từ: Màu sơn này rất đẹp.

             + Động từ: Bố em đang sơn nhà.

Dạng 2: Cho từ trong câu, đoạn, yêu cầu xác định từ loại

Để làm được những bài tập này, chúng ta phải tách đúng ranh giới từ trong câu.

Dạng 3: Bài tập yêu cầu sử dụng từ theo từng lớp từ loại

Dạng 4: Bài tập chữa lỗi dùng sai từ loại


VD 1: Hãy tìm từ dùng sai trong câu sau: Em thân thương bạn Linh.

   Từ dùng sai là danh từ, động từ hay tính từ? Hãy đặt một câu với từ đó.

Gợi ý: Câu sai trong lỗi dùng từ vì đã dùng tính từ thân thương như một động từ.

         VD 2: Tìm chỗ sai trong câu sau và chữa lại cho đúng:

a) Bạn Vân đang nấu cơm nước.

b) Bác nông dân đang cày ruộng nương.

c) Mẹ cháu vừa đi chợ búa.

d) Em có một người bạn bè rất thân.

Gợi ý: - Câu a, b ,c sai vì đã sử dụng những danh từ tổng hợp kết hợp với một động từ  cụ thể. ( Các danh từ tổng hợp không kết hợp được với động từ cụ thể).
            - Câu d sai vì danh từ tổng hợp bạn bè không kết hợp được với danh từ chỉ người.
II. Bài tập:

Bài 1: Từ người lớn có thể mang những nghĩa gì? Hãy đặt hai câu để từ người lớn có hai nghĩa và là hai từ loại khác nhau.

Gợi ý: Từ người lớn có thể mang nghĩa:

  - Người đã ở độ tuổi trưởng thành ( Danh từ) 

             Câu: Nhà toàn người lớn, không có trẻ em

  - Chỉ tính cách của một người còn nhỏ tuổi. ( Tính từ)

             Câu: Bé nói năng rất người lớn.

Bài 2: Nêu nghĩa của mỗi từ cân trong câu sau và nói rõ nó là danh từ, động từ hay tính từ.

          Cái cân này cân không đúng vì để không cân.

Gợi ý: cân (1): Dụng cụ để đo khối lượng. ( Danh từ)

           cân (2): Hoạt động đo khối lượng của một vật.( Động từ) 

            cân (3): Có hai phía ngang bằng nhau, không lệch.

Bài 3: Đặt các câu có từ bó:

a) Câu có từ bó là danh từ.

b) Câu có từ bó là danh từ.

Gợi ý: a) Những bó hoa huệ trắng muốt.

           b) Mẹ đang bó rau.

Bài 4: Đặt câu có từ kỉ niệm là danh từ, một câu có từ kỉ niệm là động từ.

Gợi ý: - kỉ niệm là danh từ: chỉ những gì người ta còn nhớ về nhau hoặc những gì người ta nhớ về nhau khi xa nhau.

                Câu: Những kỉ niệm thời thơ ấu không bao giờ em quên.

           - kỉ niệm là động từ: chỉ một việc làm ( đồng nghĩa với tặng).

                Câu: Tớ kỉ niệm bạn chiếc bút máy.

Bài 5: Đặt ba câu với các từ hay đồng âm sao cho có một câu có từ hay là động từ, một câu có từ hay là tính từ,  một câu có từ hay là quan hệ từ.

Gợi ý:  hay là biết, hiểu biết( động từ), hay là tốt, giỏi( tính từ), hay có nghĩa như hoặc( quan hệ từ).

               Ví dụ: Có học mới hay, có cày mới biết.

                          Quyển truyện này đọc rất hay.

                           Chiều nay học toán hay Tiếng Việt?

Bài 6( Bài 3- đề 18tr 53- 35 đề lớp 5)

Gợi ý: a) con là danh từ: Con tôi ngoan quá!

              - con là tính từ: Bạn ấy có dáng người nhỏ con.

              - con là đại từ: Mẹ ơi, hôm nay con được điểm mười môn toán đấy!

          b) nhỏ là tính từ: Đôi giày này nhỏ quá!

              nhỏ là động từ: Con nhớ nhỏ thuốc nhé!

Bài 7: Xác định từ loại của những từ được gạch chân dưới đây :

· Anh ấy đang suy nghĩ.

· Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc.

· Anh ấy sẽ kết luận sau.

·  Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn.

· Anh ấy ước mơ nhiều điều.

· Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao.

Đáp án : Ý 1, 3, 5 là ĐT ; Ý 2, 4, 6 là DT.

Bài 8( Bài 2- đề 18tr 53- 35 đề lớp 5)
Bài 9( Bài 1- đề 19tr 56- 35 đề lớp 5)
Bài 10( Bài 2- đề 20tr 59- 35 đề lớp 5)
Bài 11( Bài 1- đề 32tr 98- 35 đề lớp 5)
Bài 12:Xác định từ loại của những từ sau :

         Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu.

Đáp án:
-DT: niềm vui, tình thương.

- ĐT : vui chơi, yêu thương.

- TT : vui tươi, đáng yêu.

Bài 13:  Xác định từ loại của những từ sau :
Sách vở, kiên nhẫn, kỉ niệm, yêu mến, tâm sự,lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn , vui, thân thương, sự nghi ngờ, suy nghĩ, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ, trìu mến, nỗi buồn.

Đáp án :

- DT : sách vở, kỉ niệm, sự nghi ngờ, cái đẹp, cuộc vui, cơn giận dữ, nỗi buồn.

- ĐT : kiên nhẫn, yêu mến, tâm sự, lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn, vui, suy nghĩ,.

- TT : thân thương, trìu mến.

Bài 14: ( Bài 4- đề 3 tr 10- 25 đề kiểm tra HSG)

Đáp án: - DT: bình minh, bình nguyên

             - ĐT: bình phục, bình bầu, bình phẩm

             - TT: bình lặng , bình tâm, bình dị

Bài 15( Bài 1- đề 14tr 42- 35 đề lớp 5)

Bài 16( Bài 1- đề 15tr 45- 35 đề lớp 5)

Bài 17 ( Bài 61- đề 16tr 48- 35 đề lớp 5)

Bài 18 : Xác định từ loại của các từ trong các thành ngữ :

· Đi ngược về xuôi.

· Nhìn xa trông rộng.

· nước chảy bèo trôi.

Đáp án
- DT: nước, bèo.

- ĐT : đi , về, nhìn, trông.

- TT : ngược, xuôi, xa, rộng.

Bài 19 :Xác định DT, ĐT, TT của các  câu sau :
· Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

· Non cao gió dựng sông đầy nắng chang.

· Họ đang ngược Thái Nguyên, còn tôi xuôi Thái Bình.

· Nước chảy đá mòn.

Đáp án :

- DT : bốn mùa, sắc trời, đất, non, gió, sông, nắng, Thái Nguyên, Thái Bình, nước, đá.

-ĐT :mòn, dựng, ngược, xuôi.

- TT : riêng, đầy, cao.

( Lưu ý : từ ngược, xuôi trong bài 10 khác từ ngược , xuôi trong bài 9.)

Bài 20: Đọc đoạn thơ sau:

a) Quạt nan/ như/ lá/


           Gió/ từ/ ngọn cây/
Chớp chớp/ lay lay
/


           Có/ khi/ còn/ ngủ/
Quạt nan/ mỏng dính /



 Gió/ từ /tay/ mẹ/
Ngọn gió/ rất /dày /



 Thổi/ suốt/ đêm/ hè./
b) Gió/ rừng/ thổi/ vi vu/ làm/ cho/ các/ cành/ cây/ đu đưa/ một/ cách/ nhẹ nhàng/, yểu điệu/. Những/ con suối/ róc rách/ hoa vần/ với/ giọng/ chim rừng/ líu lo/.

c) Một/ dải mây/ mỏng/ mềm mại/ như/ một/ dải lụa/ trắng/ dài/ vô tận/ ôm ấp/, quấn/ ngang/ các/ chỏm núi/ như/ quyến luyến/, bịn rịn./

d) Chú/ chuồn chuồn nước/ tung/ cánh/ bay/ vọt lên./ Cái bóng/ chú/ nhỏ xíu/ lướt/ nhanh/ trên/ mặt hồ/. Mặt hồ/ mênh mông/ và/ lặng sóng./

e) Ngay/ thềm/ lăng/, mười tám/ cây vạn tuế/ tượng trưng/ cho/ một/ đoàn quân /danh dự/ đứng/ trang nghiêm./

g) Mai/ cố/ cắt/ nghĩa/ cho/ mẹ/ hiểu/.

h)             Cảnh/ rừng/ Việt Bắc/ thật/ là/ hay/

              Vượn/ hót/ chim/ kêu/ suốt/ cả/ ngày/

 Hãy xác định DT, ĐT, TT có trong các khổ thơ, đoạn văn trên.

Đáp án:

a) - DT: quạt nan, lá, quạt nan, gió, ngọn cây, gió, tay, mẹ, đêm, hè

    - ĐT: chớp chớp, lay lay, ngủ, thổi

    - TT: mỏng dính, dày

b) - DT: gió, rừng, cành, cây, cách, con suối, giọng, chim rừng

    - ĐT: thổi, đu đưa, róc rách, họa vần, líu lo

    - TT: vi vu, nhẹ nhàng, yểu điệu, róc rách, líu lo

c) - DT: dải mây, dải lụa, chỏm núi

    - ĐT: ôm ấp, quấn, quyến luyến, bịn rịn

    - TT: mỏng, mềm mại, trắng, dài, vô tận, ngang

d) - DT: chú, chuồn chuồn nước, cánh, cái bóng, chú, mặt hồ, mặt hồ

    - ĐT: tung, bay, vọt lên, lướt, trải

    - TT: nhỏ xíu, nhanh, rộng, mênh mông, lặng sóng

e) - DT: thềm, lăng, cây vạn tuế, đoàn quân

    - ĐT: tượng trưng, đứng

    - TT: danh dự, trang nghiêm

g)  - DT: Mai, nghĩa, mẹ

    - ĐT: cố, hiểu, cắt

h) - DT: cảnh, rừng, Việt Bắc, vượn, chim, ngày

    - ĐT: hót, kêu

    - TT: hay

Bài 21 ( Bài 1, 2, 3 - Tuần 29 tr 108- TVNC 5 cũ)


Đáp án bài 1:

  a)   - DT: buổi, trưa, Trường Sơn, tiếng, gà, buổi, đàn bò, rừng, cỏ

         - ĐT: vang lên, gáy, gặp, gặm

         - TT: vắng lặng, nhởn nha


  b)    - DT: tên, đất, nỗi đắng cay, mồ hôi, màu, cờ, máu

         - ĐT: nghe, lắng đọng, hòa chan

         - TT: đắng cay

Đáp án bài 2:

a) TT:    vuông vức, rậm, dày, trẻ, to, xanh, trong ngời

b) TT:    hăng hái, khỏe, cao to, ầm ĩ, đặc biệt

Đáp án bài 3:

a) - DT: nắng, chân núi, đồng lúa
 

    - ĐT: lan, rải

    - TT: vàng, nhanh

b) - DT: bây giờ, Vân, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, ông
 

    - ĐT: quên, yêu thương, lo lắng

    - TT: hiền từ, bạc, đầy

Bài 22: Có thể viết các câu như dưới đây được không? Vì sao? Hãy sửa lại cho đúng.

a) Ngày mai, lớp ta lao động trồng cây cối.

b) Em bé đang tập nói năng.

Đáp án: Không thể viết được như trên. Vì, các từ như: cây cối. nói năng đều mang nghĩa khái quát nên không kết hợp được với các động từ mang nghĩa cụ thể.

Sửa lại:

a) Ngày mai, lớp ta lao động trồng cây.

b) Em bé đang tập nói.
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CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ LỚP TỪ VỰNG- NHẬN DIỆN TỪ, HIỂU NGHĨA VÀ SỬ DỤNG TỪ THEO CÁC LỚP TỪ VỰNG

I) Bài tập theo các lớp từ vựng có ba dạng sau:

Dạng 1: Bài tập cho sẵn từ, yêu cầu xác định lớp từ.

 Những bài tập này đưa ra các từ rời hoặc một câu, đoạn, yêu cầu tìm các từ theo lớp từ.


VD: - Xếp các từ sau theo từng nhóm từ đồng nghĩa: trái, chết, xe hỏa, hi sinh, rộng, quy tiên, quả, tàu hỏa, máy bay, xe lửa, phi cơ, rộng rãi, vùng trời, ăn, xơi, không phận, hải phận, tàu bay, vùng biển, ngốn, xinh, bé, kháu khỉnh, bát ngát, đẹp, nhỏ, loắt choắt, bao la, vui vẻ, mênh mông, phấn khởi, đàn bà, phụ nữ.

       - Trong câu tục ngữ Một nghề cho chín còn hơn chín nghề có một từ nhiều nghĩa hay hai từ đồng âm ? Vì sao?

       - Trong câu tục ngữ Chết trong còn hơn sống đục có những cặp từ nào trái nghĩa?

Gợi ý: - Xếp được 12 nhóm từ đồng nghĩa.

           - Từ chín được dùng hai lần trong câu này có nghĩa khác hẳn nhau.

                  chín (1): giỏi, thành thạo

                  chín (2): một số trong dãy số tự nhiên( sau số 8)

           - Cặp từ trái nghĩa: chết/ sống; trong / đục

Dạng 2: Cho từ, yêu cầu tìm từ khác cùng lớp từ

 *)Những bài tập cho sẵn một từ, yêu cầu tìm từ đồng nghĩa, tìm từ trái nghĩa hoặc từ đồng âm với nó.

VD: - Tìm một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa với từ lễ phép.

       - Đặt hai câu để có từ đường đồng âm.

       - Đặt hai câu để có hai từ cốc đồng nghĩa.

Gợi ý: - Đồng nghĩa: lễ độ; - Trái nghĩa: vô lễ

           - đường (1): nơi để đi lại; đường(2): chỉ chất có vị ngọt để ăn

           - cốc(1): vật để đựng nước uống

              cốc(2): dùng tay gõ lên đầu làm cho đau.

        - cốc(3): đơn vị- lượng nước chứa trong một cái cốc.

           
cốc (1), cốc (3): là một từ nhiều nghĩa.

 *) Những bài tập yêu cầu giải thích vì sao xem những từ nào đó thuộc những từ cùng nhóm.

 VD:  Trong các cặp câu sau, câu nào có thể thay thế từ trong ngoặc đơn cho từ được gạch dưới? Vì sao?

A1. Nhà em có năm người.

A2. Nhà em ở bên đường.

          ( gia đình)

B1. Trường em ở trên đồi cao.

B2. Trường quy định học sinh phải mặc đồng phục.

          ( nhà trường)

Gợi ý: Cần phân biệt được các cặp từ đồng nghĩa:

   Nhà/ gia đình   ; trường/ nhà trường

Nhà: nơi để ở và những người cùng huyết thống.

Trường: nơi tổ chức quá trình dạy học và những người tổ chức quá trình dạy học.


Trong ví dụ trên, chỉ trường hợp câu " Nhà em có năm người" có thể thay từ nhà bằng từ gia đình vì trong câu này, nhà chỉ những người có cùng huyết thống sống chung trong một nhà cũng chính là gia đình. Ở câu "Nhà em ở bên đường" không thể thay từ nhà bằng từ gia đình vì nhà trong trường hợp này chỉ nơi để ở, không mang nghĩa gia đình.

Dạng 3: Lựa chọn, sử dụng từ hay

VD: 

- Chọn một trong ba từ mọc, nhô, ngoi điền vào chỗ trống để có câu văn miêu tả: Mặt trời lên.

- Thay từ được gạch dưới bằng một từ láy để các câu văn sau trở nên gợi tả hơn:

      + Những giọt sương đêm nằm trên những ngọn cỏ.

      + Đêm ấy, trăng sáng lắm.

      + Dưới trăng, dòng sông trông như dát bạc.

Gợi ý: - Điền từ nhô.

  Vì: ngoi, nhô, mọc đều chỉ hoạt động chuyển động từ dưới lên nhưng ngoi thể hiện một hành động phải lên khỏi một cái gì đó chắn ngang.( VD: mặt trời ngoi lên khỏi rặng núi; ngoi lên khỏi lũy tre; ai đó ngoi lên khỏi mặt nước) nhừn ngữ cảnh ở đây không cho thấy vượt lên trên cái gì. Cả mọc và nhô đều có thể sử dụng nhưng từ nhô cụ thể, gợi tả hơn từ mọc
- Từ láy tả giọt sương là long lanh, tả độ sáng của trăng là văng vặc, tả sự phản chiếu của ánh trăng trên mặt nước là lung linh.

II. Bài tập:

Bài 1( Bài 2- đề 1 tr 7- 35 đề lớp 5)
Đáp án: ta xếp được ba nhóm như sau:

Nhóm 1: phân vân, do dự

Nhóm 2: se sẽ, nhè nhẹ

Nhóm 3: quyến luyến, quấn quýt

Bài 2 ( Bài 2- đề 3 tr 12- 35 đề lớp 5)

Bài 3: Xếp các từ sau thành hai nhóm từ đồng nghĩa hoàn toàn, có thể thay thế cho nhau trong lời nói:

im lặng, vắng vẻ, yên tĩnh, im ắng, vắng ngắt, tĩnh mịch, vắng tanh, vắng lặng, yên lặng, vắng tênh

Đáp án: 

Nhóm 1: im lặng, yên tĩnh, im ắng,  tĩnh mịch,  yên lặng, 

Nhóm 2: ắng vẻ, vắng ngắt, vắng tanh, vắng lặng, vắng tênh

Bài 4: Xếp các từ sau thành 3 nhóm từ đồng nghĩa:

anh dũng, nhân từ, trung thực, nhân hậu. dũng cảm, nhân ái, thành thật, gan dạ, chân thật, nhân đức, thực thà, can đảm, phúc hậu ,thẳng thắn 

Bài 5: Xếp các từ đồng nghĩa sau thành ba nhóm

  Trẻ, trẻ thơ, trẻ ranh, trẻ em, trẻ con, trẻ nhỏ, con trẻ, con nít, nhóc con, thiếu nhi, nhi đồng, nhãi ranh

Gợi ý:

Nhóm 1: là các từ có sắc thái coi trọng: trẻ thơ, trẻ em, thiếu nhi, nhi đồng

Nhóm 2: Là những từ có sắc thái coi thường: trẻ ranh, con nít, nhóc con, nhãi ranh

Nhóm 3: Là từ không có sắc thái coi trọng( hoặc coi thường): trẻ, trẻ con, trẻ nhỏ, con trẻ

Bài 6: Xếp các từ sau thành những cặp từ trái nghĩa: cười, gọn gàng, mới, hoang phí, ồn ào, khéo, đoàn kết, nhanh nhẹn, cũ, bừa bãi, khóc, lặng lẽ, chia rẽ, chậm chạp, vụng, tiết kiệm.
Bài 7: a) Xếp các từ phức dưới đây thành 4 cặp từ trái nghĩa có cùng đặc điểm cấu tạo ( đều là từ láy hoặc đều là từ ghép có nghĩa phân loại, từ ghép có nghĩa tổng hợp,                         VD: nóng bỏng/ lạnh buốt).

Nóng mặt, nóng rực, nóng nảy, nóng bức, lạnh lùng, lạnh toát, lạnh gáy, lạnh giá.

b) Trong số các cặp từ trái nghĩa nói trên, hãy gạch dưới những cặp từ được dùng theo nghĩa chuyển.
Đáp án: nóng mặt/ lạnh gáy; nóng rực/ lạnh toát; nóng này/ lanh lùng; nóng bức/lạnh giá

b) Các cặp từ trái nghĩa được đùng theo nghĩa chuyển là: nóng mặt/ lạnh gáy ; nóng này/ lạnh lùng

Bài 8( Bài 1- đề 20 tr 66- 35 đề TH)
Đáp án: a) đông, vì: đông 1 chỉ một mùa trong năm, đông 2 chỉ số lượng nhiều.

              b) phà, vì: phà 1 mang nghĩa thở, tỏa ra, phà 2 chỉ một phương tiện chuyên chở.

               c) băng, vì: băng 1 chỉ nước bị đông lại, băng 2 mang nghĩa đi ( chạy) qua.

               d) ấm, vì: ấm 1 nghĩa là không lạnh, ấm 2 chỉ dụng cụ để pha chè.

Bài 9( Bài 2- đề 20 tr66- 35 đề TH)
Gợi ý: a) sao, vì: sao 1 chỉ thiên thể phát sáng trên bầu trời vào ban đêm, sao 2 dùng biểu thị ý ngạc nhiên trước một mức độ cảm thấy không bình thường như tại sao, hỏi về nguyên nhân..

b) sáng, vì: sáng 1 nghĩa là không tối, sáng 2 chỉ một buổi trong ngày.

c) mây, vì: mây 1 chỉ những đám hạt nước do hơi nước trong khí quyển ngưng lại, lơ lửng trên bầu trời, mây 2 chỉ một loại cây.

d) đường, vì: đường 1 là lối đi lại, đường 2 là chất kết tinh có vị ngọt.

Bài 10( Bài 3- đề 20 tr 66- 35 đề TH)
Đáp án: a) Mùa đông, những cây bàng khẳng khiu trụi lá.

             b) Ông mặt trời nhô lên ở đằng đông.

             c) Nước trong tủ lạnh đã đông lại rồi.

             d) Sân trường rất đông học sinh đang chơi đùa.

Bài 11( Bài2,3,4- đề 21 tr 70- 35 đề TH)
Bài 12: Dựa theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ xuân, từ xanh, hãy xếp các kết hợp từ sau vào hai nhóm: Các từ xuân, xanh được dùng theo nghĩa gốc; Các từ xuân, xanh được dùng theo nghĩa chuyển:

  mùa xuân, tuổi xuân, sức xuân, gió xuân, lá xanh, quả xanh, cây xanh, tuổi xanh, mái tóc xanh, trời xanh

Bài 13: Cho ví dụ sau: 

                           Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất

                           Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam

                                          ( Đất quê ta mênh mông- Dương Hương Ly)

a) Xác định cặp từ trái nghĩa trong ví dụ trên.

b) Trong cặp từ trái nghĩa vừa tìm được, từ nào được dùng theo nghĩa đen, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển?

c) Nêu ý nghĩa của hai câu thơ trên.

Gợi ý: a) Cặp từ trái nghĩa: tối/ sáng 

           b) từ tối được dùng theo nghĩa đen, từ sáng được dùng theo nghĩa chuyển.             
Bài 13: Cho các kết  hợp từ: quả cam, quả đồi, quả bóng, lá thư, lá tre, lá phổi, lá non, mắt bồ câu, mắt kính, mắt cận thị

 Hãy xếp các kết hợp từ có từ in đậm vào hai nhóm: được dùng theo nghĩa gốc và từ được dùng theo nghĩa chuyển.

Bài 14: Tìm 5 từ trái nghĩa với từ tươi nói về tính chất của 5 sự vật khác nhau.

Gợi ý: Từ tươi có nhiều nghĩa nên nó có nhiều từ trái nghĩa. Tìm các từ trái nghĩa với tươi nói về củi, cá, rau, hoa, cân, khuôn mặt,  bữa ăn).

Bài 15: Tìm bốn từ trái nghĩa với từ lành nói về bốn sự vật khác nhau.

Gợi ý: Tìm các từ trái nghĩa với lành nói về thuốc, áo, bát, tinh thần).

                         Thuốc độc, áo rách, bát vỡ, tính dữ

Bài 16: Đặt 4 câu có từ pha được dùng với 4 nghĩa khác nhau.

Gợi ý: Đặt câu để có từ  pha có các nghĩa: đổ nước sôi vào một chất cho thành một thức uống; trộn lẫn hai chất  lỏng vào nhau; xem lẫn vào nhau; chia một khối nguyên thành nhiều phần nhỏ).

Bài 17: Đặt hai câu có từ thành đồng âm và hai câu có từ thành nhiều nghĩa.

Gợi ý: thành có các nghĩa: công trình bảo vệ ( danh từ); có kết quả( động từ); chân thực( tính từ).

Bài 18: Đọc câu dưới đây và trả lời câu hỏi:

  Hoa mua ở bên đường.

a) Có thể hiểu câu trên theo những cách nào?

b) Vì sao có thể hiểu nhiều cách như vậy?

Gợi ý:a) Có hai cách hiểu:

        - Hoa mua/ ở bên đường. ( Bông hoa mua mọc ở bên đường)
        - Hoa/ mua ở bên đường. ( Hoa này mua ở bên đường.)

          b) Vì sử dụng từ mua đồng âm

                 mua 1: tên một loại hoa có màu tím ( danh từ).

                 mua 2: Là một hành động đổi tiền lấy vật( động từ).

Bài 19: ( Bài 1- đề 4 tr 15 - 35 đề lớp 5)

Đáp án: hồi hộp/ bình tĩnh

             vắng lặng/ nhộn nhịp, tấp nập, sôi động, đông vui, ồn ào...

Bài 20: Đặt câu với 4 từ ngọt được dùng với 4 nghĩa chuyển khác nhau.

Gợi ý:

   Nghĩa 1: có vị như của đường mật.

   Nghĩa 2: gây cảm giác dễ chịu

   Nghĩa 3: âm thanh nghe êm tai

   Nghĩa 4: chỉ sự sung sướng, hạnh phúc.

Bài 21: Ghi vào chỗ trống 2 từ ngữ có từ in đậm mang nghĩa chuyển:

  a) lá/  lá gan, lá phổi, lá thư,...     

  b) quả/ quả tim, quả đất, quả đồi, quả núi, quả tạ...

  c) ăn/ ăn xăng, ăn hàng, ăn tươi, ăn may,...                                      

   d) tươi/ ăn tươi, cười tươi, cân tươi,...

  e) mắt/ mắt na, mắt lưới. mắt cá chân,...

  g) má/ má phanh,...

  h) đứng/ đứng gió, ...

  i) đi/ đi giày, đi tất, đi dép,..

Bài 22: (Bài 2 đề 9- tr22- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án: a) từ bàn là từ đồng âm.

              b) Từ nhà là từ nhiều nghĩa.

              c) Từ lồng là từ đồng âm.

              d) Từ ấm là từ đồng âm.

 Bài 23: ( Bài 1 đề 10- tr25- 25 đề KT HSG lớp 5).

 Bài 24: (Bài 2 đề 10- tr25- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án:a) 

 - Chiếc đồng hồ này chạy rất chính xác.

 - Bạn Hòa chạy nhanh nhất lớp em.

 - Dân làng khẩn trương chạy lũ.

b) từ chạy thứ hai mang nghĩa gốc, còn lại mang nghĩa chuyển.

Bài 25: (Bài 2 đề 13- tr34- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án: - xanh(1): chỉ màu xanh( nghĩa gốc)

             - xanh(2): chưa chín ( nghĩa chuyển)  

             - xanh(3): còn trẻ, đầy sức sống ( nghĩa chuyển)

Bài 26: ( Bài 3 đề 13- tr35- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án: - trái nghĩa với xanh (2) là: chín

         Đặt câu: Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

             - trái nghĩa với xanh (3) là: già

         Đặt câu: Tuy tuổi đã già, nhưng ông em vẫn còn nhanh nhẹn.

Bài 27: ( Bài 2 đề 14- tr37- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án: Cánh chim én dài hơn cánh chim sẻ. ( Nghĩa gốc)

    - Trên bầu trời xanh, những cánh diều đang bay lượn. ( Nghĩa chuyển)

b) - Tuy tuổi đã già, nhưng ông em vẫn còn nhanh nhẹn. ( Nghĩa gốc)

     - Quả mướp này đã bị già. ( nghĩa chuyển)

Bài 28: ( Bài 23 đề 17- tr44- 25 đề KT HSG lớp 5).

Đáp án: a) Hái cho em trái ổi ở bên trái anh ấy!

             b) Đi bên tay trái là trái luật giao thông đấy!

Bài 29: Đọc đoạn thơ sau: 

Bà ơi mùa hạ đi đâu?

Chùm vải trọc đầu trốn biệt trên cây

Tiếng sấm trốn lẩn vào mây

Quạt nan nằm nhớ bàn tay của bà.

Sông gầy, đê choãi chân ra

Mặt trời ngủ sớm, tiếng gà dậy trưa

Khoai sọ mọc chiếc răng thừa
Cóc ngồi cóc nhớ cơn mưa trắng chiều.

Hãy tìm trong đoạn thơ những từ được dùng theo nghĩa chuyển.

Đáp án: Là các từ được gạch chân.

BÀI TẬP VỀ TÌM HIỂU NGHĨA CỦA TỪ

I. Các dạng bài tập tìm hiểu nghĩa của từ gồm các dạng sau:

Dạng 1: Bài tập yêu cầu nêu nghĩa của các tiếng, từ, cụm từ, thành ngữ, tục ngữ

Những bài tập này yêu cầu giải nghĩa các từ ngữ cụ thể, nhất là các thành ngữ, tục ngữ.

Để giải được các bài tập về nghĩa, cần lưu ý: 

 + Dựa vào các từ đứng trước hoặc đứng sau để rút nghĩa.

           VD:   Nêu nghĩa của nhà trong các trường hợp sau: nhà rất rộng, nhà có năm người, đời nhà Trần, nhà văn, nhà tôi đi vắng.

 ( Nhà trong các trường hợp trên mang các nghĩa: Nơi để ở, gia đình, những vua cùng một dòng họ, người làm nghề, chồng ( vợ) của người nói).

  + Tự đặt từ vào cụm từ, câu để rút ra nghĩa.

            VD:  - Từ tham quan nghĩa là gì?

    ( Có nghĩa: xem, thấy tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập kinh nghiệm).

                     - Tìm ba nghĩa của từ đánh.

 ( Đó là các nghĩa: làm đau; làm phát ra tiếng kêu; làm sạch bằng cách cọ xát vào đồ vật).  

  + Hiểu nghĩa của cả từ rồi suy ra nghĩa của từng tiếng trong từ.
          VD: Thiên trong thiên phú, thiên biến vạn hóa, thiên vị có những nghĩa gì?

  ( thiên mang các nghĩa: trời, ngàn ( nghĩa là nhiều), nghiêng về một bên.

       Thiên phú: trời cho; thiên biến vạn hóa: ngàn biến vạn hóa ( nhiều biến hóa); thiên vị: ưu tiên cho một bên nào đó).                                   

  + Với thành ngữ, tục ngữ có thể dựa vào từng yếu tố của nó để rút ra nghĩa, cũng có thể tìm hoàn cảnh dùng câu thành ngữ, tục ngữ đó để suy ra nghĩa.
  + Chú ý phân biệt nghĩa đen, nghĩa chuyển để không bỏ sót nghĩa của những từ nhiểu nghĩa. Đặc biệt là các thành ngữ, tục ngữ thường được dùng theo nghĩa chuyển.

            VD: 

Dạng 2: Chỉ ra sự giống và khác nhau về nghĩa của các từ hoặc các thành ngữ, tục ngữ.

 Gồm các dạng sau: 

- Những từ vừa có cùng yếu tố cấu tạo vừa thuộc lớp từ đồng nghĩa,  gần nghĩa.

              VD: Phân biệt nghĩa của các từ kết quả, hậu quả, thành quả

 ( kết quả: cái đạt được, thu được trong một công việc hoặc một quá trình tiến triển của sự vật; hậu quả: kết quả không hay về sau; thành quả: kết quả to lớn).
- Đó là những từ đồng nghĩa, gần nghĩa

           VD: Phân biệt nghĩa của các từ chết, từ trần, hi sinh
 ( chết: Mất khả năng sống, không còn sự sống; từ trần: nói về cái chết một cách trang trọng; hi sinh: là chết vì một sự nghiệp cao cả).
- Đó cũng có thể là những từ nhiều nghĩa.

VD: Nghĩa của từ quả trong quả ổi, quả bưởi, quả cam có gì khác so với quả đồi, quả đất, quả tim.

( quả trong quả ổi, quả bưởi, quả cam là một bộ phận sinh ra từ hoa; quả trong quả đồi, quả đất, quả tim là những vật có dạng hình tròn( hình cầu).

- Đó cũng có thể là các từ đồng âm

           VD: Nêu nghĩa của các từ sao trong các câu sau: 

              Sao trên trời có khi mờ, khi tỏ

              Em hãy sao lá đơn này thành ba bản.

             Bà đã sao chè xong.

             Sao con chưa làm bài tập?

( Câu 1: Chỉ một thiên thể trong vũ trụ.

  Câu 2: Chỉ hành động chép lại, tạo ra bản khác theo đúng bản chính.

  Câu 3: Hành động rang lên để sấy khô.

  Câu 4: Từ để hỏi, nêu thắc mắc về nguyên nhân.

- Đó có thể là các thành ngữ, tục ngữ.
           VD: Chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của ba thành ngữ: Thức khuy dậy sớm; Một nắng hai sương; Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

   ( Nghĩa chung: đều nói về nỗi vất vả nhưng khác nhau ở chỗ: câu thứ nhất nói về nỗi vất vả chung, câu thứ hai nói về nỗi vất vả của người nông dân, câu thứ ba nói về nỗi vất vả của nông dân cấy lúa).

II. Bài tập:

Bài 1: Mỗi dòng sau có một từ chứa tiếng nhân  không cùng nhóm với các từ còn lại. Vì sao?

a. nhân vật, nhân hậu, nhân phẩm, nhân tài

b. nhân dân, nhân loại, nhân đức, nhân gian

c. nhân sự, nhân lực, nhân quả, nhân công

Gợi ý: tiếng nhân trong ba dòng trên có các nghĩa: chỉ người; lòng thương người; cái tạo ra một kết quả..
Bài 2: Mỗi chỗ trống trong hai câu sau chỉ có thể điền một từ tự lập hoặc tự lực, vì sao?

a. Anh ấy sống .......từ bé.

b. Chúng ta phải .......làm bài.

Gợi ý: tự lực: sống độc lập, tự mình làm chủ và nuôi được bản thân không phải nhờ cậy, phụ thuộc vào người khác. Tự lực: làm với sức lực, nỗ lực của bản thân, không ỷ lại vào người khác).

Bài 3: Trong dãy từ sau, có một từ không đồng nghĩa với các từ còn lại, đó là từ nào? Tiếng ước trong từ sau có những nghĩa nào?

     Ước muốn, ước mong, ước nguyện, ước lượng, ước vọng.

Gợi ý: đó là từ đồng nghĩa với từ áng chừng).

  - ước: cầu mong điều biết là rất khó hoặc không thực hiện được.

Bài 4: Phân biệt nghĩa và cách dùng từ của các từ: đoàn kết, cấu kết, liên kết.
 Gợi ý:- đoàn kết: Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Ví dụ: Lớp em rất đoàn kết.
          - cấu kết: Hợp thành phe cánh để thực hiện âm mưu xấu xa. Ví dụ: Các lực lượng phản động câu kết với nhau.
          - liên kết: Kết lai với nhau từ nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng rẽ. Ví dụ: Các tổ chức cách mạng liên kết với nhau tạo thành khối thống nhất.

Bài 5: Phân biệt nghĩa và cách dùng từ của các từ: nho nhẻ, nhỏ nhắn, nhỏ nhen.
Gợi ý: -nho nhẻ:( nói năng, ăn uống) thong thả, chậm rãi với ý giữ gìn, từ tốn . Ví dụ: Nói năng nhỏ nhẻ như cô dâu mới. 
           - Nhỏ nhắn: thường nói về hình dáng của người - nhỏ và trông cân đối dễ thương. Ví dụ: Chị ấy có thân hình nhỏ nhắn.

          - Nhỏ nhen: thường nói về tính cách của người- tỏ ra hẹp hòi, hay chú ý đến cả những việc nhỏ nhặt về quyền lợi tronh quan hệ đối xử. Ví dụ: Ông ấy là con người nhỏ nhen. 
Bài 6: Trong dãy từ sau , từ nào không thuộc nhóm từ chỉ hình dáng bên ngoài của một cơ thể khỏe mạnh? Nó mang nghĩa gì?
    Rắn rỏi, săn chắc, vạm vỡ, cứng cáp, cứng rắn, cường tráng, cân đối

Gợi ý: Đó là từ nói về phẩm chất tinh thần vững vàng, không gì lay chuyển được ( cứng rắn).

Bài 7: Trong những từ sau, từ nào có có du không có nghĩa là đi chơi?

Du khách, du ngoạn, du lịch, du cư, du xuân
Gợi ý: Đó là từ chỉ cuộc sống nay đây mai đó( du cư).

Bài 8: Em hiểu nghĩa từng câu tục ngữ, ca dao sau như thế nào?

a. Học thầy không tày học bạn.

b. Học một biết mười.

c. Đói cho sạch, rách cho thơm.

d. Bạn bè là nghĩa tương tri

Sao cho sau trước mọi bề mới nên.

Gợi ý: a. Học những điều do thầy cô giáo hướng dẫn là quan trọng, nhưng học ở bạn cũng rất cần thiết vì bạn sẽ giúp ta những điều bổ ích đôi khi không có trong bài giảng của thầy cô.

 b. Học một cách thông minh, sáng tạo; không những có khả năng học tập, tiếp thu đầy đủ mà còn có thể tự mình phát triển, mở rộng được những điều đã học.

c. Dù phải sống khó khăn, thiếu thốn, con người cũng phải luôn giữ được phẩm chất đạo đức trong sáng, đẹp đẽ.

d. Ý nói tình nghĩa bạn bè hiểu  biết lẫn nhau thật đáng quý trọng, vì vậy phải đối xử với nhau mọi điều sao cho thật tốt đẹp.

Bài 9: " Giàu đâu những kẻ ngủ trưa
         Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày"

a. Em hiểu nghĩa của giàu, ngủ trưa, sang, say sưa trong câu tục ngữ này như thế nào?

b. Câu tục ngữ khuyên ta điều gì?

Gợi ý: a.- giàu: có nhiều của cải, tiền bạc.

              - Ngủ trưa: ý nói ngủ dậy muộn, lười biếng.

        -  Sang: sang trọng, cao sang; ý nói có địa vị cao trong xã hội.

        - say sưa: ý nói đam mê cờ bạc, rượi chè, thích chơi bời hơn làm ăn.

b. Câu tục ngữ này phê phán thói lười biếng. Như vậy, câu tục ngữ khuyên chúng ta phải cần cù, chăm chỉ trong học tập, lao động.

Bài 10: Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng tươi. Nói rõ ý nghĩa và cách dùng từ của từng từ ghép tìm được.
Gợi ý:*) 3 từ ghép tổng hợp có tiếng tươi: tươi cười, tươi trẻ, tươi vui ( tươi tốt, tươi sáng, tươi sống, tươi mát).

          *) Ý nghĩa và cách dùng từ:

 -tươi cười: ( vẻ mặt) vui vẻ, hồ hởi. Ví dụ: Bạn Dũng luôn tươi cười, vui vẻ.

 -tươi trẻ: tươi tắn và trẻ trung. Ví dụ: Khuôn mặt tươi trẻ.

- tươi vui: vui vẻ, phấn khởi. Ví dụ: Cuộc sống tươi vui.

- tươi tốt: ( Cây cối) xanh tốt do được phát triển trong điều kiện thuận lợi. Ví dụ: Cây cối tươi tốt.

- tươi sáng: tươi đẹp và sáng sủa. Ví dụ: Bức tranh vẽ bằng những màu tươi sáng.

- tươi sống: ( thực phẩm) được để nguyên, ở dạng còn tươi, chưa chế biến. Ví dụ: Cửa hàng thực phẩm tươi sống.

- tươi mát:  tươi và dịu mát, gây cảm giác dễ chịu, ưa thích. Ví dụ: Màu sắc tươi mát.

Bài 11: Từ nào trong dãy sau có tiếng bảo không thuộc nhóm nghĩa với tiếng bảo trong các từ còn lại? Vì sao?
Bảo vệ, bảo tồn, bảo trợ, bảo kiếm, bảo lưu.

Gợi ý:
:        bảo có nghĩa là giữ gìn và bảo có nghĩa là quý ( bảo kiếm). 
vượt qua; mặc.
Bài 12: a) Phân biệt nghĩa của từ dành và từ giành trong hai câu sau:

· em dành quà cho bé.

· Em gắng giành nhiều điểm tốt.

b) Tìm từ gần nghĩa với mỗi từ nói trên.

Gợi ý: a) Phân biệt nghĩa hai từ dành và giành:

· dành: để riêng cho ai đó một vật.
· giành: cố đạt cho được kết quả về mình.

b) Từ đồng nghĩa:

- dành: để, nhường,…

- giành: giật, đoạt,
BÀI TẬP VỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ

 I. Bài tập tìm hiểu nghĩa của từ gồm các dạng sau:
Dạng 1: Bài tập tìm từ

    Những bài tập này yêu cầu kể ra những từ thuộc một trường liên tưởng nào đó:
· Đó là những từ cùng chủ đề.

Ví dụ: Kể tên những đồ dùng học tập; kể những đức tính tốt của học sinh…

· Tìm những những từ có cùng lớp từ vựng( tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ cùng từ loại, tìm từ có cùng yếu tố cấu tạo, tìm các thành ngữ, tục ngữ có nội dung nào đó…)
VD: Tìm các từ có tiếng nhân có nghĩa là người.

Dạng 2: Bài tập phân nhóm từ

       Bài tập phân nhóm từ là những bài tập cho sẵn các từ, yêu cầu phân loại theo một căn cứ nào đó. Bài tập cho sẵn là các từ rời, cũng có thể để các từ trong câu, đoạn.
    Dựa vào căn cứ để phân loại, cũng chính là các căn cứ để tìm từ, các bài tập phân nhóm từ có thể chia thành những bài tập phân loại từ theo chủ đề, theo các nhóm nghĩa, phân loại từ theo lớp từ vựng, theo từ loại, phân loại từ dựa vào cấu tạo.
Các bài tập phân loại từ có thể có các kiểu:

- Cho từ rời, dựa vào nghĩa, phân nhóm.

Ví dụ: 

1. Cho một số từ sau: vạm vỡ, trung thực, đôn hậu, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, trung thành, gầy, phản bội, khỏe, cao, yếu, hiền, cứng rắn, giả dối.
    Dựa vào nghĩa, xếp các từ trên vào hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm.

( Các từ trên đều nói về đặc điểm của người, chúng được xếp theo hai nhóm: nhóm chỉ hình dáng bên ngoài và nhóm chỉ đặc điểm phẩm chất).

2. Cho các từ: bánh déo, bánh nướng, bánh cốm, bánh nếp, bánh rán, bánh ngọt, bánh mặn, bánh cuốn, bánh gai.
 
Hãy chia các từ trên thành ba nhóm và chỉ ra những căn cứ dùng để chia.

Gợi ý: Có hai căn cứ để phân loại các từ đã cho

    + Căn cứ thứ nhất: 

Nhóm 1: Dựa vào cách đặt tên theo cách làm bánh

            Bánh nướng, bánh rán, bánh cuốn

Nhóm 2: Đặt tên theo chất liệu làm bánh ( cho biết bánh được làm từ cái gì)
       Bánh cốm, bánh nếp, bánh gai

Nhóm 3: Đặt tên theo tính chất của bánh

 Bánh dẻo, bánh ngọt, bánh mặn.

    + Căn cứ thứ hai: Dựa vào tiếng thứ hai trong từ

· Bài tập cũng có thể các từ trong câu, đoạn, yêu cầu dựa vào nghĩa phân nhóm.
Ví dụ, bài tập yêu cầu tìm các từ đồng nghĩa trong đoạn văn.
- Đặc biệt, có nhiều bài tập nâng cao yêu cầu loại bỏ từ “ lạc” ra khỏi nhóm.
Nhóm từ ở đây có thể là nhóm từ theo chủ đề, có thể là nhóm từ đồng nghĩa, có thể là nhóm từ theo từ loại, có thể là nhóm từ theo cấu tạo.
Để làm được những bài tập này, các em cần phải tìm được những đặc điểm chung của các từ trong nhóm và phát hiện ra từ không có đặc điểm chung đó của nhóm.

Ví dụ: 

1. Gạch bỏ từ không cùng nghĩa với các từ còn lại trong dãy từ sau:

a. tổ quốc, đất nước, giang sơn, dân tộc, sông núi, nước nhà, non sông, nước non.
b. Quê hương, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, nơi chô nrau cắt rốn, quê hương xứ sở.

2. Trong các nhóm từ sau, mỗi nhóm có một từ không cùng đặc điểm với các  từ còn lại. Em hãy chỉ ra từ đó và giải thích tại sao.

a.anh trai, chị gái, thầy giáo, em gái.

b.yêu thương, kính trọng, cô giáo, chăm sóc

c.cao lớn, lùn tịt, lênh khênh, béo phì

Gợi ý:

1.Các từ trong dãy (a) đều đồng nghĩa với từ đất nước, chỉ có từ dân tộc không mang nghĩa đó, nó là từ “lac”. Các từ ở nhóm (b) đều đồng nghĩa với từ quê hương, chỉ có từ quê mùa không mang nghĩa đó, nó là từ “ lạc”.
2. Các từ trong dãy ( a) các từ đều chỉ người trong gia đình, thuộc chủ đề gia đình, chỉ có từ thầy giáo là không thuộc chủ đề này, đó là từ “lạc”. Các từ trong dãy ( b) các từ đều động từ, chỉ có từ cô giáo là danh từ, đó là từ “lạc”. Các từ trong dãy ( c) các từ đều đều là từ ghép, chỉ có từ lênh khênh là từ láy, đó là từ “lạc”.
Dạng 3: Bài tập sử dụng từ:
 Dạng bài tập này gồm các kiểu sau:
 Kiểu 1: Bài tập yêu cầu thay thế từ, điền từ

Ví dụ: Thay từ được gạch dưới bằng một từ láy để các câu văn sau gợi tả hơn:
Gió thổi mạnh. Lá cây rơi nhiều. Từng đàn cò bay nhanh trong mây.

Kiểu 2: Bài tập tạo ngữ

Ví dụ: Những kết hợp nào có thể kết hợp được với từ nhấp nhô?

Kiểu 3: Bài tập đặt câu, viết đoạn văn với từ đã cho

Ví dụ: Đặt ba câu với từ năm nay sao cho chúng giữ chức vụ trạng ngữ, chủ ngữ, nằm ở bộ phận vị ngữ.

Kiểu 4: Bài tập chữa lỗi dùng từ

Ví dụ: Em hãy chỉ ra những từ dùng sai trong các câu sau, phân tích nguyên nhân và chữa lại cho đúng:
a) Món quà tuy nhỏ nhen nhưng em rất quý.
b) Bạn Hùng chạy bon bon.

  Gợi ý: a)- Từ dùng sai: nhỏ nhen

· Tù nhỏ nhen thường dùng để chỉ tính nết của người, không dùng để nói về đặc điểm của sự vật.

· Có thế chữa lại: Món quà tuy nhỏ bé nhưng em rất quý.

b) - Từ dùng sai: bon bon
· Từ bon bon thường để diễn tả diễn tả xe cộ chạy êm và nhẹ ( bánh xe có dạnh hình tròn), không dùng để diễn tả chạy bằng chân của người.
· Có thế chữa lại: Bạn Hùng chạy băng băng.

II. Bài tập

Bài 1: Tìm 5 thành ngữ, tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh, tốt đẹp của con người Việt Nam.
Gợi ý:

· Đói cho sạch, rách cho thơm.

· Lá lành đùm lá rách.

· Thương người như thể thương thân.

· Uống nước nhớ nguồn.

· Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Bài 2: Viết lại 5 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc, đi đứng, nói năng.

Gợi ý: 

· Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
· Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

· Đói cho sạch, rách cho thơm.
· Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

· Lời nói chẳng mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Bài 3: Tìm 5 câu ca dao hay thành ngữ nói về quê hương đất nước tươi đẹp.

Gợi ý: 

· Non sông gấm vóc.
· Non xanh nước biếc.
· Rừng vàng biển bạc.

· Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

  Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

· Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Bài 4: Tìm các thành ngữ tả các kiểu chạy khác nhau. Đặt câu với một thành ngữ vửa tìm được.

Gợi ý: Chạy ngược chạy xuôi; chạy bán sống bán chết; chạy vắt chân lên cổ; chạy long tóc gáy; chạy bở hơi tai; chạy như vịt; chạy như cờ lông công; chạy như bay; chạy nhanh như gió…
Đặt câu: Tớ phải chạy long tóc gáy mới đuổi kịp bạn đấy!
Bài 5: Cho các từ: gầm, vồ, tha, rượt, cắn, chộp, quắp, đuổi, ngoạm, rống.
a) Hãy xếp các từ trên thành các từ đồng nghĩa với nhau.

b) Nêu nghĩa chung của từng nhóm từ đã phân loại nói trên.

Gợi ý:
       Nhóm 1: bất thình lình nhảy vào con mồi để bắt

                  vồ, chộp

      Nhóm 2: giữ chặt con mồi để mang đi chỗ khác.

                tha, quắp

      Nhóm 3: chạy lao theo con mồi để bắt

                rượt, đuổi
      Nhóm 4: dùng răng để đớp, kẹp con vật khác.
                cắn, ngoạm
      Nhóm 5: hoạt động phát ra tiếng kêu của loài thú dữ
              gầm, rống

Bài 6: Hãy chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của tiếng thắng trong các từ ngữ dưới đây:

a) Thắng cảnh tuyệt vời.

b) Chiến thắng vĩ đại.

c) Thắng nghèo nàn lạc hậu.

d) Thắng bộ quần áo mới để đi chơi.

Gợi ý: Nghĩa khác nhau của từ thắng trong các câu trên là: đẹp; giành lấy phần hơn; mặc.
Bài 7: Dựa vào nghĩa của tiếng cảnh, hãy xếp các từ: thắng cảnh, cảnh cáo, phong cảnh, cảnh giác, cảnh vật, cảnh tỉnh thành hai nhóm và cho biết nghĩa của tiếng cảnh trong mỗi nhóm đó.
Gợi ý: Nhóm 1: chỉ chung các sự vật bày ra trước mắt ở một nơi, một lúc nào đó.

                               thắng cảnh, phong cảnh, cảnh  vật

           Nhóm 2: chú ý đề phòng việc không hay có thể xảy ra.

                              cảnh giác, cảnh cáo, cảnh tỉnh
Bài 8: Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ, hãy phân các từ dưới đây thành các nhóm nhỏ và lập mô hình cấu tạo của các từ trong các nhóm nói trên.
Giáo viên, diễn viên, tác giả, nghệ sĩ, bộ trưởng, độc giả, thi sĩ, viện trưởng, đảng viên, đoàn viên, ca sĩ, chi đội trưởng, hội viên, dịch giả, hiệu trưởng, sinh viên, khán giả.
Gợi ý: 

 Nhóm 1: x  +  viên: giáo viên, diễn viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên

Nhóm 2: x + giả: tác giả, độc giả, dịch giả, khán giả.

Nhóm 3: x + sĩ: nghệ sĩ, thi sĩ, ca sĩ.

Nhóm 4: bộ trưởng, viện trưởng, chi đội trưởng, hiệu trưởng.
Bài 9: Hãy sắp xếp các từ sau đây thành 2 nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: ngoằn ngoèo, khúc khích, lêu nghêu, vi vu, thướt tha, líu lo, sừng sững, rì rầm, cheo leo.

Gợi ý: 
          Nhóm từ miêu tả hình dáng của sự vật: ngoằn ngoèo, lêu nghêu, thướt tha, sừng sững, cheo leo
           Nhóm từ miêu tả âm thanh: khúc khích, vi vu, líu lo, rì rầm

Bài 10: Dựa vào nghĩa, hãy xếp các từ sau thành hai nhóm và cho biết vì sao e xếp như vậy.
Mũi thuyền, mũi kim, mũi dọc dừa, mũi đất, mũi đỏ, mũi dao, mũi tẹt, mũi hếch.
Gợi ý: 

Nhóm 1: Mũi thuyền, mũi kim, mũi đất, mũi dao.( Từ mũi được dùng với nghĩa gốc)

Nhóm 2: mũi dọc dừa, mũi đỏ, mũi tẹt, mũi hếch. (Từ mũi được dùng với nghĩa chuyển).
Bài 11: Xếp các từ sau thành 2 nhóm từ đồng nghĩa hoàn toàn có thể thay thế nhau trong lời nói: im lặng, vắng vẻ, yên tĩnh, im ắng, vắng ngắt, tĩnh mịch, vắng tanh, vắng lặng, yên lặng, vắng tênh.

Gợi ý: 

Nhóm 1: im lặng, yên tĩnh, im ắng, tĩnh mịch,  yên lặng.

Nhóm 2:  vắng vẻ, vắng ngắt, vắng tanh, vắng lặng, vắng tênh.

Bài 12: Dựa vào nghĩa( hoặc cấu tạo), hãy xếp các từ sau thành hai nhóm và cho biết vì sao em lại xếp như vậy.

  Mưa phùn, mưa ào ào, mưa ngâu, mưa xối xả, mưa nguồn, mưa dầm dề, mưa bóng mây, mưa đá, mưa tầm tã, mưa rả rích

Gợi ý: 

  Nhóm 1: Gồm các từ ngữ chỉ tên gọi của mưa( hoặc đều có cấu tạo: mưa + danh từ)
      Mưa phùn, mưa ào ào, mưa ngâu, mưa xối xả, mưa nguồn, mưa dầm dề, mưa bóng mây, mưa đá, mưa tầm tã, mưa rả rích

 Nhóm 2: Gồm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất  của mưa( hoặc đều có cấu tạo: mưa + tính từ)

      Mưa phùn, mưa ào ào, mưa ngâu, mưa xối xả, mưa nguồn, mưa dầm dề, mưa bóng mây, mưa đá, mưa tầm tã, mưa rả rích

Bài 13: Xếp các từ ghép dưới đây thành 3 nhóm từ có đặc điểm cấu tạo giống nhau( bút + x) và nêu rõ đặc điểm đó của từng nhóm.
Bút Hồng Hà, bút chì, bút Cửu Long, bút xóa, bút dạ, bút Trường Sơn, bút bi, bút lông, bút thử điện, bút kẻ lông mày.
Gợi ý: 

Nhóm 1: Đều có tiếng bút kết hợp với tên riêng của loại bút đó

       Bút Hồng Hà, bút Cửu Long, bút Trường Sơn.

Nhóm 2: Đều có tiếng bút kết hợp với tiếng chỉ vật liệu dùng để viết.

                         bút chì,  bút dạ, bút lông, bút bi.
Nhóm 3: Đều có tiếng bút kết hợp với các tiếng cho biết tác dụng của bút.

            bút xóa, bút thử điện, bút kẻ lông mày.

	Bài 14: Từ nào không thuộc nhóm từ đồng nghĩa trong mỗi dãy từ sau:

	A. Vui buồn, vui tươi, vui sướng, vui nhộn

	B. Hăng hăng, nồng nồng, ngái ngái, ngây ngấy

	C. Thủ thỉ, thơm thơm, thì thào, thì thầm

	D.Rộn ràng, tấp nập, nhộn nhịp, nhí nhảnh

	Bài 15: Trong các nhóm từ sau, nhóm nào chỉ gồm các danh từ?

	A. Học sinh, trường, lớp học, thật thà, bảng con

	B. Nhân dân, rặng dừa, cái đẹp, sự sống, ánh nắng

	C. Hi sinh, cơn mưa, lạnh lẽo, sách vở, giáo viên

	D. Dãy núi, ngày ngày, bàn cờ, búp bê, vạm vỡ


Bài  16 : Gạch chân từ không cùng nhóm ở mỗi dòng sau:
A.  Cừu, lợn, gà, chó, mèo, dê, ngựa

B.  chân tướng, chân giường, chân bàn, chân ghế, chân mây

C.  vui, buồn, giận, hờn, cười, yêu, ghét

D.  kính trọng, kính cẩn, kính lão, kính gương, kính phục

Bài 17: Một bạn viết những câu dưới đây. Theo em, cách diễn đạt trong các câu này đã hợp lí chưa? Vì sao?
a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ.

b) Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở cánh tay, một vết thương ở Điện

Biên Phủ.

Gợi ý: 

- Cách diễn đạt hai câu này chưa hợp lí.

- Câu 1 muốn nói tới sự thất thường trong tính nết của bạn Dũng. Vì vậy, có thể viết: 
 + Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì tỏ ra cục cằn.

Hoặc: Bạn Dũng lúc thì chăm chỉ, lúc thì lười biếng.

- Câu 2 Trong hai vết thương của anh bộ đội, một vết ở thương ở trên thân thể, một vết thương ở chiến trường. Nói như vậy là thiều nhất quans. Câu này có thể sửa lại như sau:

+ Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở cánh tay, một vết thương ở ở chân.

Hoặc: Anh bộ đội bị hai vết thương: một vết thương ở Đèo Khế, một vết thương ở

    Điện Biên Phủ.

Bài 18: Tìm từ dùng sai trong câu sau và sửa lại cho đúng:
a) Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để giúp nhau cùng tiến bộ.

b) Một không khí nhộn nhịp bao phủ thành phố.

Gợi ý: a) Từ dùng sai: tố cáo
 Sửa lại: Chúng ta cần phê phán ( hoặc chỉ ra) những khuyết điểm của bạn để giúp nhau cùng tiến bộ.

a) Từ dùng sai: bao phủ
 Sửa lại: Một không khí nhộn nhịp tràn ngập thành phố.

Bài 19: Có thể thay thế cụm từ ngày nào cũng trong câu Chúng em ngày nào cũng thuộc bài trước khi đến lớp bằng những từ hoặc cụm từ nào mà nghĩa của câu về cơ bản không thay đổi?
Gợi ý: Có thể thay thế cụm từ ngày nào cũng trong câu Chúng em ngày nào cũng thuộc bài trước khi đến lớp bằng những từ: luôn luôn( hoặc thường xuyên)  hoặc cụm từ không ngày nào không để nghĩa của câu về cơ bản không thay đổi.
Bài 3 đề 2 trang 10- 35 đề TH
Bài 1 đề 3 trang 12- 35 đề TH

Bài 1 đề 8 trang 27- 35 đề TH

Bài 2, 3 đề 18 trang 60- 35 đề TH

Bài 2 đề 19 trang 63- 35 đề TH

Bài 1, 2 , 3 đề 33 trang 101- 35 đề lớp 5
.

CÂU- THÀNH PHẦN CÂU- NHẬN DIỆN THÀNH PHẦN CÂU, VIẾT CÂU ĐÚNG CẤU TẠO

I. Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định các thành phần câu

- Đề bài cho sẵn một câu, yêu cầu chỉ ra các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu.

- Đề có thể vạch sẵn ranh giới các thành phần câu, yêu cầu gọi tên từng thành phần.
* Lưu ý 

 + Với những câu có hiện tượng đồng âm, có nhiều khả năng phân tích.

Ví dụ: các câu sau có hai cách hiểu và có thể xác định hai chủ ngữ, vị ngữ theo hai cách hiểu khác nhau: 

· Hoa mua ở bên đường.

· Xe bò lên dốc.

· Bún chả ngon.

· Hàng trăm người xem đánh nhau.

+ Các bài tập có thêm yêu cầu chỉ ra mối quan hệ giữa hình thức ngữ pháp và nghĩa của câu.

Ví dụ: Chỉ ra bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu và nêu sự khác nhau về nghĩa của hai câu sau:
· con gà to, ngon.

· Con gà to ngon.

 Gợi ý: Câu “Con gà to, ngon” ý nói gì ? (ý nói con gà vừa to , vừa ngon .Vậy to và ngon là 2 VN song song ,CN là Con gà ).
       Câu “Con gà to ngon” ý nói gì ? ( vì không có dấu phẩy tách giữa to và ngon nên ta phải  hiểu là : Con gà to thì ngon ( Nội dung thông báo chính ở đây là : Con gà ngon). Vậy VN chỉ là ngon . Còn to là ĐN của DT Con gà .Do đó CN là Con gà to.
Dạng 2: Kết hợp, thêm các thành phần câu hoặc quan hệ từ để tạo thành câu
Dạng 3: Đặt câu với từ, cụm từ giữ chức vụ ngữ pháp đã cho.

Ví dụ: Đặt 3 câu theo yêu cầu: một câu có từ thật thà làm chủ ngữ, một câu có từ thật thà làm vị ngữ.
Dạng 3: Chữa câu sai

Các câu sai được đưa ra ở đây là những câu sai do thiếu thành phần câu hoặc các thành phần câu không phù hợp với nhau.
II. Bài tập: 

	1. 
	BÀI TẬP XÁC ĐỊNH TRẠNG NGỮ- CHỦ NGỮ- VỊ NGỮ CỦA CÂU

Qua khe dậu,  ló ra  mấy quả ớt đỏ chói.

	2. 
	Những tàu lá chuối vàng ối  xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.

	3. 
	Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.       

	4. 
	Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.

	5. 
	Đảo xa  tím pha hồng. 

	6. 
	Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư.                        

	7. 
	Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng một mái chùa cổ kính.                    

	8. 
	Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc chúng ta.            

	9. 
	Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi.

	10. 
	Ngoải bờ ruộng, đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng gọi nhau í ới.

	11
	Chiều chiều, trên  triền đê, đám trẻ mục đồng chúng tôi thả diều.

	11. 
	Bác có đôi mắt lọt trong khuôn mặt vuông vức, dưới rừng tóc rậm dày, đôi mắt trẻ, to, xanh, trong ngời như thép.          

	12. 
	Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả mùi thơm

	13. 
	Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

	14. 
	Dưới ánh trăng, dòng  sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào hai bờ cát.

	15. 
	Ánh trăng trong chảy khắp cành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá.             

	16. 
	Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.                  

	17. 
	Nhân dân coi tôi như người làng và cũng có người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.      

	18. 
	Đứng trên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu và cả những nơi ba má Bé đang đánh giặc.

	19. 
	Một bác giun bò đụng chân nó mát lạnh hay một chú dế rúc rích cũng khiến nó giật mình sẵn sàng tụt nhanh xuống hố sâu.

	20. 
	Những con bọ nẹt béo núc, mình đầy lông lá giữ tợn bám đầy các cành cây.

	21. 
	Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. 

	22. 
	Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên   những  bông hoa tím.

	23. 
	Từ phía chân trời, trong làn sương mù, mặt trời buổi sớm đang từ từ mọc lên.           

	24. 
	Giữa đồng bằng xanh ngắt lúa xuân, con sông Nậm Rốm trắng sáng có khúc ngoằn ngoèo, có khúc trườn dài.

	25. 
	Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.                 

	26. 
	Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.        

	27. 
	Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương  binh lặng lẽ xuôi dòng.                   

	28. 
	Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “cá sấu cản trước mũi thuyền”, trên cạn “hổ rình xem hát” này, con người phải thông minh và giàu nghị lực.                              

	29. 
	Buổi sáng, ngược hướng chúng bay đi tìm ăn và buổi chiều theo hướng chúng bay về ổ,

con thuyền sẽ tới được bờ.        

	30. 
	Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ  giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.      

	31. 
	Cây cối trên Hòn và các xóm nằm liền Hòn vụt rạo rực tràn trề nhựa sống.          

	32. 
	Nhựa ngọt, mùi thơm, khí ấm, cuộc sống tràn trề.

	33. 
	Tiếng cá quẫy  tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.       

	34. 
	Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận.                        

	35. 
	Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát  trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

	36. 
	Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía Cù Lao.

	37. 
	Khoảng gần trưa, khi sương tan,  đấy là khi chợ náo nhiệt nhất.             

	38. 
	Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như tiếp vào trong nắng.      

	39. 
	Đột ngột và mau lẹ, bọ vẹ  ráng hết sức cong người chồm lên cái xác của mình, bám chặt lấy vỏ cây, rút nốt đôi cánh mềm ra khỏi xác ve.

	40. 
	Cây gạo  chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư; cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và những đứa con về thăm quê mẹ.

	41. 
	Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.                  

	42. 
	Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.                                    

	43. 
	Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.

	44. 
	Chiều nào cũng vậy, con chim hoạ mi không biết từ phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

	45. 
	Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

	46. 
	Về mùa xuân, khi mưa phùn và sướng sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo  ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê  bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.

	47. 
	Mặt ông  phương phi, hồng hào, trán rộng, tóc bạc trắng, xõa xuống vai.                                                                 


49.   Trên các chỏm rừng, gió tây nam cuốn mây xám về một góc rồi thổi dạt đi. 

50.   Những kí ức đẹp đẽ về tuổi học trò, khi đang ở bậc tiểu học, không bao giờ phai nhòa trong   

        tâm trí em.


51.   Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng.

52.   Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại.

53.  Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi   nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.
54.  Nh÷ng lµn m©y tr¾ng tr¾ng h¬n, xèp h¬n, tr«i nhÑ nhµng h¬n”.

55.   Những vạt xanh chợt hé trên bầu trời loang rất nhanh, phút chốc choáng  ngợp hết cả. 

56.  Vầng thái dương vừa mới hiện ra hối hả trút xuống mặt đất  nguồn ánh sáng và sức nóng                                                                                                                                                  đến vô tận của mình.

57.  Đồng  ruộng, xóm làng, dòng sông và những đỉnh núi ướt sũng nước, ngập trong nắng, xả hơi ngùn ngụt. 

58.  Đó là vật kỉ niệm thiêng liêng của biết bao loài chim bạn bè.

 59. Từ trên một bụi tre cuối nẻo của làng, vọng lại tiếng mấy con chim cu gáy.

60. Ở phía Tây bờ sông Hồng, những cây bàng xanh biếc xoè tán rộng, soi bóng mặt nước.

61.  Rồi lặng lẽ, từ từ, khó nhọc mà thanh thản, hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong êm, cái đầu chú ve ló ra, chui dần khỏi xác bọ ve.

62.  Giữa vườn lá xum xuê, xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, cây hoa khẽ nghiêng mình, xao động, làm duyên với làn gió sớm.

63.  Gió bắt đầu thổi ào ào, lá cây rơi lả tả, từng đàn cò bay lả lướt theo mây.

64.  Đã sang tháng ba, đồng cỏ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân. Phủ khắp cánh đồng là một màu xanh mướt mát. Trên cao, trập trùng những đám mây trắng. Dưới thảm cỏ, đàn bò đang tung tăng chạy nhảy.

65.  Sóng vỗ oàm oạp . Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền.

 66. Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.

67.  Buổi  chiều, nắng tàn, mát dịu, biển trong xanh như màu mảnh chai.

68.  Con bìm bịp, bằng cái giọng trầm và ấm báo hiệu mùa xuân đã tới.

69.  Tiếng bầy ve cất lên trang nghiêm và xúc động.

70. Trên nền trời xanh biếc vài đám mây trắng đủng đỉnh bay như những chiếc thuyền buồm khoan thai lướt trên mặt biển.

71.  Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực.

72.  Trên đường vào xứ Huế, mái ngói đỏ tươi của nhà ga Phò Trạch đã hiện ra như hoa phượng vĩ nở giữa ngày xuân.

73. Những thân cây tràm vươn thẳng lên chẳng khác gì những cây nến khổng lồ.

74) ¸nh n¾ng ban mai tr¶i xuèng c¸nh ®ång vµng ãng, xua tan dÇn h¬i l¹nh mïa ®«ng.

     75) Trêi r¶i m©y tr¾ng nh¹t, biÓn m¬ mµng dÞu h¬i s­¬ng.

      76) Phót yªn tÜnh cña rõng ban mai dÇn dÇn biÕn mÊt.

77) Nói non, s«ng n​​­íc t­​​¬i ®Ñp cña H¹ Long lµ mét bé phËn cña non s«ng                        

78) Tho¾t c¸i, l¸c ®¸c l¸ vµng r¬i trong kho¶nh kh¾c mïa thu. Tho¾t c¸i, tr¾ng long lanh mét c¬n m​­a tuyÕt trªn nh÷ng cµnh ®µo, lª, mËn.

79) §ång bµo ë ®©y, gÇn hai m​­¬i n¨m ®Þnh c­​, ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì, thµnh ®ång cá ch¨n nu«i.

80) Hå ChÝ Minh, b»ng thiªn tµi trÝ tuÖ  vµ sù ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh, ®É kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt cña lÞch sö.

81) Trªn mÆt phiÕn ®¸ cÈm th¹ch, s¸ng lo¸ng nh÷ng hµng ch÷ thiÕp vµng.

82) Trªn nh÷ng chiÕc m¸y bay ®Ëu chªnh chÕch däc ®​­êng b¨ng, c¸c chiÕn sü trong khoang l¸i s½n sµng ®îi lÖnh.

83) Chóng t«i ®ang ®i trªn nh÷ng th¸c tr¾ng xãa tùa m©y trêi,  nh÷ng rõng c©y ©m ©m, nh÷ng b«ng hoa chuèi rùc lªn nh​­ ngän löa.

84) Buæi mai h«m Êy, mét buæi mai ®Çy s­¬ng thu vµ giã l¹nh, mÑ t«i ©u yÕm n¾m tay t«i dÉn ®i trªn con ®­êng lµng dµi vµ hÑp. C¶nh vËt trong chung quanh t«i ®Òu cã sî thay ®æi, v× chÝnh lßng t«i ®ang cã sù thay ®æi lín: h«m nay t«i ®i häc. Còng nh­ t«i, mÊy cËu häc trß míi bì ngì ®øng nÐp bªn ng­êi th©n, chØ d¸m ®i tõng b­íc nhÑ. Sau mét håi trèng, mÊy ng­êi häc trß cò s¾p hµng d­íi hiªn råi ®i vµo líp.

8512)  Khi chóng t«i ®Õn nçi chØ cßn mét dóm x­¬ng vµ rÊt nhiÒu b¶n th¶o ch¼ng biÕt b¸n cho ai, anh Hoµng vÉn phong l­u.

86) V× kh«ng khÝ l¹nh trµn vÒ nªn ®µn gµ míi në ®øng co ro gãc v­ên vµ lò vÞt con hÊp tÊp t×m n¬i tr¸nh giã.

87) Hä sÏ kÓ rÊt r¹ch rßi tªn anh, tuæi anh, anh gÇy bÐo thÕ nµo, cã bao nhiªu nèt ruåi ë mÆt, cã mÊy lç r¸ch ë èng quÇn bªn tr¸i.

88) ¸nh tr¨ng ®äng l¹i trong kh«ng gian tÜnh mÞch vµ thêi gian chõng nh​­ kh«ng tr«i ®i n÷a.

89) Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng ngàn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa.
90) Thằng Thắng, con cá vược của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của bọn trẻ, lúc này đang ngồi trên chiếc thuyền đậu ở ngoài cùng.

91) Nước hoa chỉ là một thứ hăng hắc giả tạo, làm sao bằng được mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió.

91) Vì đất trời thổn thức nên tiếng thơ ngày một xốn xang và lòng thi nhân ngày càng khắc khoải.

93) Bầu trời u ám, tiếng những giọt mưa thánh thót, những cành cây vật vã trong gió. 

20) Sau rặng tre đen của làng xa, mấy sợi mây còn vắt ngang qua mỗi lúc một mảnh dần rồi đứt hẳn.

94) Tôi thật diễm phúc vì được cuộc sống ban tặng một cơ thể lành lạnh và khoẻ mạnh.

95) Với đôi mắt trong sáng, tôi có thể ngắm nhìn những người thân yêu và cuộc sống tươi đẹp xung quanh.

96) Råi lÆng lÏ, tõ tõ, khã nhäc mµ thanh th¶n, hÖt nh­ m¶nh tr¨ng nhá xanh non mäc trong ®ªm, c¸i ®Çu chó ve lã ra, chui dÇn khái x¸c bä ve.
